
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố

1 3 Huỳnh Văn Dưỡng 05/10/1991 205591115 Quảng Nam

2 5 Trần Minh Bảo 24/08/1997 206221666 Quảng Nam

3 6 Nguyễn Văn Trung 10/11/1992 205511504 Quảng Nam

4 7 Trần Công Thanh 29/11/1993 201647479 Đà Nẵng

5 8 Nguyễn Văn Tân 26/09/1992 194469890 Quảng Bình

6 9 Lưu Xuân Lộc 17/10/1997 194604977 Quảng Bình

7 14 Nguyễn Văn Minh 19/05/1990 241176350 Đắk Lắk

8 15 Hoàng Tuấn Anh 08/04/1992 241370784 Đắk Lắk

9 19 Lê Minh Đức 01/06/1992 197262098 Quảng Trị

10 21 Trần Đình Thủ 02/02/1993 197318708 Quảng Trị

11 24 Ngô Thế Hải 29/11/1994 197337042 Quảng Trị

12 30 Nguyễn Văn Dũng 24/08/1995 187386354 Nghệ An

13 35 Nguyễn Văn Trọng 06/10/1996 187382544 Nghệ An

14 44 Võ Trọng Thịnh 24/04/1989 186842179 Nghệ An

15 46 Lê Thiện Thành 07/12/1990 186905259 Nghệ An

16 50 Lương Văn Thanh 16/08/2018 187359622 Nghệ An

17 52 Võ Hồng Phong 10/06/1994 187310102 Nghệ An

18 54 Lê Thanh Tùng 20/04/1997 187620386 Nghệ An

19 59 Trần Văn Trông 03/09/1992 186820435 Nghệ An

20 60 Phan Trọng Phương 13/10/1993 187083967 Nghệ An

21 61 Sùng A Súa 07/05/1996 040779094 Điện Biên

22 70 Trần Xuân Long 30/03/1989 172993664 Thanh Hóa

23 71 Tạ Văn Hòa 09/06/1988 173144647 Thanh Hóa

24 72 Lương Văn Hiếu 17/04/1995 174750074 Thanh Hóa

25 78 Nguyễn Thanh Tuấn 06/09/1996 174623793 Thanh Hóa

26 79 Nguyễn Văn Toàn 06/10/1994 174802789 Thanh Hóa

27 81 An Đình Dũng 26/04/1995 038095004588 Thanh Hóa

28 82 Bùi Đình Phương 09/03/1997 038097000808 Thanh Hóa

29 83 Nguyễn Tiến Dũng 28/07/1998 038098005083 Thanh Hóa

30 84 Hoàng Văn Tuấn 24/03/1998 175033092 Thanh Hóa

31 96 Trần Minh Tâm 24/03/1996 122251173 Bắc Giang

32 97 Trần Trọng Nghĩa 20/04/1994 122054761 Bắc Giang

33 98 Nguyễn Văn Phúc 09/06/1996 122202338 Bắc Giang

34 101 Nguyễn Văn Đạt 23/11/1991 121975198 Bắc Giang

35 102 Nguyễn Anh Văn 03/08/1998 122263460 Bắc Giang

36 105 Lý Thái Linh 01/08/1993 095199901 Bắc Kạn

37 107 Nông Hồng Thái 23/09/1990 095155973 Bắc Kạn

38 109 Nguyễn Đức Hùng 20/11/1991 060938207 Bắc Ninh
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39 110 Ngô Minh Đạt 04/09/1992 038092001311 Hà Nam

40 111 Đinh Duy Quang 25/10/1996 035096001862 Hà Nam

41 116 Nguyễn Khắc Trường Giang 04/12/1997 017462579 Hà Nội

42 119 Hoàng Văn Cương 11/04/1992 101187291 Hà Nội

43 121 Đỗ Văn Phong 04/03/1993 013370707 Hà Nội

44 124 Trần Hữu Dinh 24/10/1994 184074032 Hà Tĩnh

45 125 Nguyễn Văn Sơn 19/05/1995 184208655 Hà Tĩnh

46 128 Nguyễn Văn Cần 04/06/1998 184330147 Hà Tĩnh

47 129 Trần Quang Đạt 31/05/1992 183792395 Hà Tĩnh

48 130 Trương Hữu An 08/06/1997 184264338 Hà Tĩnh

49 133 Đặng Đình Thịnh 05/12/1989 183760709 Hà Tĩnh

50 135 Trương Nho Dũng 03/06/1990 183803952 Hà Tĩnh

51 137 Trần Đăng Hưng 28/09/1996 142857764 Hải Dương

52 140 Vũ Văn Hoàng 24/09/1988 030088005323 Hải Dương

53 143 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/06/1989 031089007164 Hải Phòng

54 144 Nguyễn Văn Trọng 18/05/1993 031875113 Hải Phòng

55 149 Lê Văn Đức 26/04/1992 145434424 Hưng Yên

56 151 Đỗ Thành Đô 12/08/1991 145475918 Hưng Yên

57 152 Trần Trung Kiên 20/01/1995 145625290 Hưng Yên

58 153 Vũ Thế Hiếu 02/07/1996 233316942 Kon Tum

59 161 Trần Văn Quân 30/06/1989 162828164 Nam Định

60 162 Hoàng Văn Hiệu 28/07/1998 036098001911 Nam Định

61 167 Vừ A Pó 10/11/1994 050864810 Sơn La

62 168 Hoàng Tuấn Mạnh 06/05/1994 034094006351 Thái Bình

63 169 Nguyễn Duy Đức 17/08/1995 034095003199 Thái Bình

64 171 Trương Hải Dương 20/04/1998 152198706 Thái Bình

65 172 Phạm Văn Sông 19/12/1994 152057814 Thái Bình

66 173 Phạm Ngọc Văn 08/09/1994 152038395 Thái Bình

67 175 Hoàng Văn Tuân 14/11/1994 034094005646 Thái Bình

68 176 Phạm Đăng Quyết 07/12/1997 152169039 Thái Bình

69 178 Hoàng Trung Kiên 05/12/1994 091740637 Thái Nguyên

70 179 Phạm Văn Hiển 03/09/1990 091665625 Thái Nguyên

71 180 Nguyễn Đình Lăng 01/01/1997 091757829 Thái Nguyên

72 186 Lê Kim Trọng 20/04/1996 231019655 Gia Lai

73 188 Nguyễn Văn Xuân 14/04/1997 019097000061 Hà Nội

74 193 Phùng Bá Đạt 12/12/1995 187372847 Nghệ An

75 195 Nguyễn Công Sáng 20/06/1990 187194577 Nghệ An

76 199 Trần Đình Đồng 20/01/1992 184076220 Hà Tĩnh

77 204 Nguyễn Hữu An 25/01/1993 173316846 Thanh Hóa

78 206 Nguyễn Hoàng Liên 06/05/1995 122130238 Bắc Giang

79 210 Nguyễn Đình Tuần 20/08/1993 095183222 Bắc Kạn

80 211 Trần Việt Đức 24/07/1992 168415538 Hà Nam

81 213 Lê Thanh Tuấn 04/08/1990 001090009205 Hà Nội
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82 215 Phạm Minh Triệu 01/09/1996 142820604 Hải Dương

83 216 Vũ Văn Hiệp 05/08/1996 030096001682 Hải Dương

84 219 Trần Văn Lương 16/05/1990 163269173 Nam Định

85 220 Đoàn Xuân Trường 25/04/1997 163410256 Nam Định

86 222 Vũ Mạnh Tuấn 26/10/1994 163402114 Nam Định

87 226 Chu Kim Mạnh 16/11/1994 174790277 Thanh Hóa

88 227 Phan Anh Kiên 27/04/1998 201799793 Đà Nẵng

89 229 Nguyễn Văn Quang 10/05/1998 125885198 Bắc Ninh

90 230 Lô Văn Khánh 04/04/1993 187164647 Nghệ An

91 231 Vũ Đức Thao 01/02/1990 142483269 Hải Dương

92 234 Nguyễn Trọng Đàn 22/08/1995 184234903 Hà Tĩnh

93 242 Đặng Văn Minh 19/03/1998 001098011549 Hà Nội


